
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KÌ CUỐI 

(kèm theo Quyết định số:     1664     /QĐ-ĐHCN, ngày     15     tháng     7     năm 2026, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

      

STT Mã SV Họ tên 
TBCHT 

toàn khóa 

ĐRL  

toàn khóa 
Loại HB Ngành Số tiền HB (đ) 

1.  22021106 Nguyễn Minh Hiển 3,93 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ thông tin CLC 20.500.000 

2.  22021104 Trần Tuấn Bình 3,93 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ thông tin 16.000.000 

3.  22021111 Trần Vũ Đức Huy 3,92 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ thông tin 16.000.000 

4.  22026523 Đặng Tiến Dũng 3,92 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ thông tin ĐHTTNB 16.000.000 

5.  22022513 Trần Hùng Đức 3,84 Xuất sắc Xuất sắc Trí tuệ nhân tạo 16.000.000 

6.  22022515 Vũ Trung Hiếu 3,81 Xuất sắc Xuất sắc Trí tuệ nhân tạo 16.000.000 

7.  22022664 Đàm Văn Hiển 3,78 Xuất sắc Xuất sắc Trí tuệ nhân tạo 16.000.000 

8.  22022604 Phạm Thành Long 3,75 Xuất sắc Xuất sắc Trí tuệ nhân tạo 16.000.000 

9.  22022183 Nguyễn Quốc Cường 3,74 Xuất sắc Xuất sắc Kỹ thuật máy tính 16.000.000 

10.  22022167 Đoàn Đức Mạnh 3,71 Xuất sắc Xuất sắc Kỹ thuật máy tính 16.000.000 

11.  22022160 Nguyễn Tuấn Phong 3,64 Xuất sắc Xuất sắc Kỹ thuật máy tính 16.000.000 

12.  22027501 Nguyễn Mạnh Cường 3,47 Tốt Giỏi Kỹ thuật Robot 15.500.000 

13.  22023170 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3,58 Xuất sắc Giỏi Vật lý kỹ thuật 15.500.000 

14.  22023116 Lê Hoàng Phúc 3,58 Xuất sắc Giỏi Vật lý kỹ thuật 15.500.000 

15.  22023168 Nguyễn Hải Đăng 3,45 Xuất sắc Giỏi Vật lý kỹ thuật 15.500.000 

16.  22027182 Phạm Hồng Quân 3,67 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ hàng không vũ trụ 13.500.000 

 Tổng tiền: 256.000.000 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 16 sinh viên./. 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TRONG HỌC KỲ CUỐI 

(kèm theo Quyết định số:     1664     /QĐ-ĐHCN, ngày     15     tháng     7     năm 2026, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

 

STT Mã SV Họ tên 
TBCHT 

toàn khóa 

ĐRL  

toàn khóa 
Loại HB Ngành Số tiền HB (đ) 

1.  22026165 Phạm Trung Kiên 3,72 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.500.000 

2.  22026102 Nguyễn Huy Anh 3,60 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.500.000 

3.  22026104 Nguyễn Tuấn Kiệt 3,48 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

4.  22026186 Nguyễn Quý Dũng 3,47 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

5.  22026181 Nguyễn Đình Vinh 3,38 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

6.  22026167 Trịnh Hoàng Anh 3,38 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

7.  22026133 Nguyễn Khánh Duy 3,38 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

8.  22026100 Bùi Văn Dương 3,38 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

9.  22026114 Hoàng Tùng Dương 3,38 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  18.000.000 

10.  22029054 Ngô Anh Sơn 3,71 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.500.000 

11.  22029057 Nguyễn Việt Anh 3,65 Xuất sắc Xuất sắc Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.500.000 

12.  22029001 Nguyễn Quang Thái 3,69 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

13.  22029064 Tạ Thị Huyền Trang 3,53 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

14.  22029051 Hoàng Nhật Minh 3,47 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

15.  22029094 Phạm Yến Nhi 3,42 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

16.  22029040 Dương Thị Huệ 3,42 Xuất sắc Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

17.  22029058 Chu Tâm Vũ 3,38 Tốt Giỏi Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  18.000.000 

18.  22024546 Lê Tuấn Kiệt 3,91 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 



STT Mã SV Họ tên 
TBCHT 

toàn khóa 

ĐRL  

toàn khóa 
Loại HB Ngành Số tiền HB (đ) 

19.  22024505 Nguyễn Hà Linh 3,89 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 

20.  22024549 Nguyễn Thị Hương 3,85 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 

21.  22024500 Lê Minh Tâm 3,83 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 

22.  22024523 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3,80 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 

23.  22024516 Nguyễn Thị Thanh Lam 3,79 Xuất sắc Xuất sắc Hệ thống thông tin  18.500.000 

24.  22028162 Lê Thị Hải Anh 3,93 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

25.  22028129 Tăng Vĩnh Hà 3,92 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

26.  22028104 Chu Huy Quang 3,91 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

27.  22028140 Hoàng Anh Minh 3,91 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

28.  22028092 Ngô Tùng Lâm 3,90 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

29.  22028155 Nguyễn Hữu Thế 3,87 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

30.  22028076 Nguyễn Hữu Dũng 3,87 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

31.  22028077 Nguyễn Quang Huy 3,86 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

32.  22028016 Bùi Hồng Quân 3,86 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

33.  22028114 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3,85 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

34.  22028295 Lại Hoàng Hiệp 3,84 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

35.  22028290 Nguyễn Minh Quân 3,84 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

36.  22028024 Trương Minh Phước 3,83 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

37.  22028259 Hoàng Đức Dương 3,81 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

38.  22028280 Ngô Duy Hiếu 3,80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

39.  22028116 Vũ Thị Minh Thư 3,80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

40.  22028017 Nguyễn Bảo Dung 3,80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

41.  22028193 Bùi Thế Công 3,78 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

42.  22028086 Đinh Hồng Phúc 3,78 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 



STT Mã SV Họ tên 
TBCHT 

toàn khóa 

ĐRL  

toàn khóa 
Loại HB Ngành Số tiền HB (đ) 

43.  22028274 Phan Công Dương 3,77 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

44.  22028172 Lê Xuân Hùng 3,77 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

45.  22028142 Nguyễn Ngọc Hưng 3,77 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

46.  22028074 Nguyễn Hoàng Anh 3,77 Xuất sắc Xuất sắc Khoa học máy tính  18.500.000 

 Tổng tiền: 844.500.000 

Số tiền bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

 Ấn định danh sách gồm 46 sinh viên./. 

 

 

 

 

 


